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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH 

 

Số:        /TB-HĐTD 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

            

 Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2024                       

THÔNG BÁO 

Kết quả kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính năm 2023 

 

 Căn cứ Quyết định số 3480/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức hành chính 

năm 2023 (đính kèm); 

 Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính thông báo kết quả kỳ thi tuyển 

công chức hành chính năm 2023 như sau: 

 1. Danh sách người trúng tuyển công chức 

 Hội đồng tuyển dụng công chức thông báo danh sách người trúng tuyển để 

các cơ quan, đơn vị và các thí sinh dự thi được biết. Đề nghị người trúng tuyển 

đến trực tiếp tại Sở Nội vụ để thực hiện việc đối chiếu, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển 

theo quy định. 

(Đính kèm danh sách trúng tuyển) 

 2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với người trúng tuyển 

 a) Thành phần hồ sơ 

- Bản chính và bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 

vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 

+ Đối với thí sinh sử dụng văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để 

dự tuyển vào vị trí việc làm chuyên môn và đăng ký miễn thi môn ngoại ngữ: đề 

nghị nộp bản chính và bản dịch có công chứng của văn bằng; bản sao có chứng 

thực Giấy Công nhận văn bằng do Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và 

Đào tạo cấp; 

+ Đối với thí sinh sử dụng bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ để đăng 

ký miễn phần thi ngoại ngữ, đề nghị nộp bản chính và bản sao có chứng thực văn 

bằng. 

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp trong thời hạn 03 

tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. 

- Bản sao Quyết định lương gần nhất và bản sao quá trình đóng bảo hiểm 

xã hội (đối với các trường hợp đã có thời gian làm việc theo đúng ngành, nghề 

đào tạo hoặc phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng). 
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- Bản chính và bản sao có chứng thực Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản 

lý nhà nước ngạch chuyên viên (nếu có). 

Đối với bản chính hồ sơ theo yêu cầu sẽ hoàn trả sau khi đối chiếu với 

Thông tin tại Phiếu đăng ký dự tuyển. 

 b) Thời gian hoàn thiện hồ sơ 

 Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển 

(trong ngày, giờ hành chính từ ngày 02/01/2024 đến hết ngày 31/01/2024). 

 c) Địa điểm nộp hồ sơ 

 Người trúng tuyển nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, tầng 6, 

trụ sở Khối Nhà nước tỉnh, số 02 Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

 d) Lưu ý 

 - Việc thẩm định và ban hành Quyết định tuyển dụng công chức phụ thuộc 

vào thời điểm người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Vì vậy, người trúng 

tuyển đã hoàn thiện hồ sơ đầy đủ trước thời hạn nêu trên thì nộp trực tiếp về Sở 

Nội vụ tỉnh Đồng Nai để ban hành Quyết định tuyển dụng công chức. 

 - Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo 

quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc 

bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để 

tham gia dự tuyển thì Hội đồng tuyển dụng sẽ tham mưu người đứng đầu cơ quan 

có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển. 

 Đồng thời, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức sẽ thông báo công 

khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và không tiếp nhận 

Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo đối với trường hợp 

người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự 

tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để 

tham gia dự tuyển. 

 Hội đồng tuyển dụng thông báo cho thí sinh dự thi được biết và hoàn thiện 

hồ sơ theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Các thí sinh dự thi; 

- Đ/c Võ Tấn Đức - Q. CT UBND tỉnh, 

CT HĐTD (báo cáo); 

- Thành viên HĐTD; 

- Ban Giám sát kỳ thi; 

- GĐ, các PGĐ SNV; 

- Lưu: VT, QLBC&CCVC. 

 TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Nguyễn Quốc Vũ 



3 

 

Tầng 6 trụ sở Khối Nhà nước  tỉnh, Số 2, Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa; tỉnh Đồng Nai. 

Website: http://snv.dongnai.gov.vn; Số điện thoai: (0251).3822518; Số fax: (0251).3829847 
 

 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

            

 

DANH SÁCH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH 

(Đính kèm Thông báo số       /TB-HĐTD ngày      tháng      năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng) 

 

STT Đơn vị Vị trí việc làm Phòng, ban Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Đối 

tượng ưu 

tiên 

1 
Ban Quản lý khu công nghệ 

cao công nghệ sinh học 
Công nghệ thông tin Văn phòng Ban Trần Hoàng Hiệp 31/8/1988 Nam   

2 
Ban Quản lý khu công nghệ 

cao công nghệ sinh học 
Hành chính tổng hợp Văn phòng Ban Nguyễn Ánh Tuyết 24/4/1998 Nữ   

3 
Ban Quản lý khu công nghệ 

cao công nghệ sinh học 
Quản lý xây dựng 

Phòng Quy hoạch - 

Xây dựng 
Nguyễn Huy Hoàng 15/03/1986 Nam   

4 Sở Công Thương Hành chính tổng họp Văn phòng Sở Lê Thị Hà Giang 12/8/1999 Nữ   

5 Sở Công Thương Quản lý  Công nghiệp 
Phòng Quản lý Công 

nghiệp 
Hoàng Thị Nhất 26/6/1990 Nữ   

6 Sở Giáo dục và Đào tạo Quản lý nhân sự đội ngũ  
Phòng Tổ chức cán 

bộ  
Hồ Nguyễn Tường  Vy 08/01/1995 Nữ   

7 Sở Giáo dục và Đào tạo Quản lý tổ chức biên chế  
Phòng Tổ chức cán 

bộ  
Huỳnh Phi  Hùng 21/12/1996 Nam   
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STT Đơn vị Vị trí việc làm Phòng, ban Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Đối 

tượng ưu 

tiên 

8 Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Chuyên viên theo dõi, tổng 

hợp, tham mưu xử lý các dự 

án đầu tư nước ngoài (ngoài 

khu công nghiệp), trong 

nước và các công việc có 

liên quan 

Phòng Kinh tế đối 

ngoại 
Nguyễn Hoàng  Việt 01/5/1997 Nam   

9 
Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội 
Hành chính tổng hợp Văn phòng Sở Trần Kim Chi 13/01/1996 Nữ   

10 
Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội 

Quản lý công tác bảo vệ 

chăm sóc trẻ em 

Phòng Bảo vệ chăm 

sóc trẻ em và bình 

đẳng giới 

Nguyễn Vân Anh 27/12/1997 Nữ   

11 
Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội 

Quản lý công tác bảo vệ 

chăm sóc trẻ em 

Phòng Bảo vệ chăm 

sóc trẻ em và bình 

đẳng giới 

Đàm  Minh  Khôi 25/5/1997 Nam   

12 
Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội 
Thanh tra Thanh tra Sở Nguyễn Thị Hiền 20/10/1994 Nữ   

13 
Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội 
Thanh tra Thanh tra Sở Nguyễn Cao Quang  Nhật 05/11/1986 Nam   

14 Sở Nội vụ Quản lý về tôn giáo 

Ban Tôn giáo (Phòng 

Tổ chức - Hành 

chính; Phòng Phật 

giáo và các tôn giáo 

khác) 

Trần Thị Thanh  Thủy 01/4/1997 Nữ   

15 Sở Nội vụ Quản lý về tôn giáo 
Ban Tôn giáo (Phòng 

Tổ chức - Hành 

chính; Phòng Phật 

Trương Chí  Cường 29/03/1996 Nam   
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STT Đơn vị Vị trí việc làm Phòng, ban Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Đối 

tượng ưu 

tiên 

giáo và các tôn giáo 

khác) 

16 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
Kiểm lâm viên 

Đội Kiểm lâm cơ 

động - Chi cục Kiểm 

Lâm 

Nguyễn Hữu  Hải 24/9/1996 Nam 

Hoàn 

thành 

nghĩa vụ 

quân sự 

17 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
Kiểm lâm viên 

Hạt kiểm lâm huyện 

Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, 

Nhơn Trạch - Chi cục 

Kiểm lâm 

Lộc Trường Khánh 19/7/1994 Nam 
Dân tộc 

thiểu số   

18 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Quản lý đê điều và phòng 

chống thiên tai 

Phòng Thủy lợi và 

phòng, chống thiên 

tai, Chi cục Trồng trọt 

Bảo vệ thực vật và 

Thủy lợi 

Đỗ Văn Nam 18/6/1985 Nam   

19 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
Văn thư 

Phòng Hành chính 

Tổng hợp Chi cục 

Trồng trọt, Bảo vệ 

thực vật và Thuỷ lợi 

Đào Hồng Ngọc 03/11/1998 Nữ   

20 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
Văn thư Văn phòng Sở Nguyễn Thị Thanh Tâm 21/3/1999 Nữ   

21 Sở Tài chính 
Quản lý tài chính hành 

chính sự nghiệp 

Phòng Tài chính 

Hành chính sự nghiệp 
Trương Vũ Hiền 07/6/1997 Nữ   

22 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 
Quản lý An toàn thông tin 

Phòng Công nghệ 

thông tin - Viễn thông 
Trần Hùng Cường 20/12/2000 Nam   
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STT Đơn vị Vị trí việc làm Phòng, ban Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Đối 

tượng ưu 

tiên 

23 Sở Tư pháp 
Công tác bồi thường nhà 

nước 
Thanh tra Lê Thị  Thùy 27/10/2000 Nữ   

24 Sở Tư pháp Kế toán Văn phòng Huỳnh Thanh Tâm 19/5/1998 Nữ   

25 Sở Tư pháp Kiểm tra, thẩm định văn bản 

Phòng Xây dựng và 

Phổ biến, giáo dục 

pháp luật 

Nguyễn Thị Thùy  Trang 03/09/2000 Nữ   

26 Sở Xây dựng 

Chuyên viên phụ trách phát 

triển đô thị, quản lý hạ tầng 

kỹ thuật đô thị (chuyên 

ngành xây dựng) 

Phòng Quản lý Hạ 

tầng đô thị 
Nguyễn Lê Huy 09/9/1998 Nam   

27 Sở Xây dựng 

Thanh tra viên, chuyên viên 

làm công tác thanh tra, kiểm 

tra chuyên ngành; giải quyết 

khiếu nại, tố cáo; phối hợp 

công tác tiếp công dân; công 

tác văn thư, lưu trữ 

Thanh tra Sở Huỳnh Tấn Anh 11/02/1998 Nam   

28 Sở Y tế Quản lý ngộ độc thực phẩm 

Phòng Nghiệp vụ - 

Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm 

Trần Thị Ngọc Trang 05/11/1993 Nữ   

29 UBND huyện Long Thành 
Giải quyết đơn thư khiếu nại 

tố cáo 
Thanh tra huyện Vũ Lê Lan  Anh 28/7/1997 Nữ   

30 UBND huyện Long Thành 
Hành chính tổng hợp (công 

nghệ thông tin) 

Văn phòng HĐND-

UBND  
Nguyễn Yến  Nhi 17/5/1994 Nữ   

31 UBND huyện Long Thành 
Hành chính tổng hợp (nhân 

học) 

Văn phòng HĐND-

UBND  
Phạm Thị Thúy Nga 01/8/1996 Nữ   
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STT Đơn vị Vị trí việc làm Phòng, ban Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Đối 

tượng ưu 

tiên 

32 UBND huyện Long Thành Quản lý ngân sách 
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 
Nguyễn Thị  Hoài 19/9/1999 Nữ   

33 UBND huyện Long Thành Quản lý xây dựng cơ bản 
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 
Đoàn Ngọc Hùng 9/11/1996 Nam   

34 UBND huyện Long Thành 

Quản lý vệ sinh an toàn thực 

phẩm, Phòng chống dịch 

bệnh, kiểm tra liên ngành 

Phòng Y tế Đổng Hoàng Anh Huy  07/4/1999 Nam   

35 UBND huyện Nhơn Trạch 
Chuyên viên phụ trách công 

tác Cải cách hành chính 
Phòng Nội vụ Dương Thanh  Thảo 02/01/1994 Nữ   

36 UBND huyện Nhơn Trạch 

Chuyên viên phụ trách công 

tác quản lý bảo vệ môi 

trường 

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 
Cao Thanh Việt 31/01/1999 Nam   

37 UBND huyện Nhơn Trạch 
Chuyên viên phụ trách công 

tác quản lý đất đai  

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 
Nguyễn Thị Thục Oanh 14/01/2001 Nữ   

38 UBND huyện Nhơn Trạch 

Chuyên viên phụ trách Quản 

lý ngân sách hành chính sự 

nghiệp 

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 
Nguyễn Thị Kim Phượng 24/10/1994 Nữ   

39 UBND huyện Thống Nhất Hành chính tổng hợp 
Văn phòng HĐND - 

UBND  
Trần Anh Tuấn 02/12/1993 Nam   

40 UBND huyện Trảng Bom Hành chính tổng hợp 
Văn phòng HĐND - 

UBND  
Nguyễn Tuấn Anh 27/7/1994 Nam   

41 UBND huyện Trảng Bom Hành chính tổng hợp 
Văn phòng HĐND - 

UBND  
Mạnh Hồng Hoàng 04/4/1989 Nam   
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STT Đơn vị Vị trí việc làm Phòng, ban Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Đối 

tượng ưu 

tiên 

42 UBND huyện Trảng Bom 

Phụ trách công tác Bảo hiểm 

y tế; Dân số; Quản lý nghiệp 

vụ y 

Phòng Y tế Nguyễn công  Định 11/6/1998 Nam   

43 UBND huyện Trảng Bom Văn thư - Lưu trữ 
Văn phòng HĐND - 

UBND  
Trương Quang Trường 11/7/1999 Nam   

44 UBND huyện Vĩnh Cửu 
Chuyên viên phụ trách công 

tác quản lý nguồn nhân lực 
Phòng Nội vụ Ngô Thị Thu Hương 03/3/1999 Nữ   

45 UBND huyện Vĩnh Cửu 

Chuyên viên phụ trách quản 

lý kế hoạch và cơ sở vật chất 

giáo dục 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
Vũ Thị Minh Đào 26/10/1988 Nữ   

46 UBND huyện Vĩnh Cửu 

Chuyên viên theo dõi thi 

hành pháp luật, xử lý vi 

phạm hành chính 

Phòng Tư pháp Cao Kỷ  Tùng 18/02/1991 Nam   

47 UBND huyện Xuân Lộc Hành chính tổng hợp 
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 
Hồ Thanh Tân 20/7/1987 Nam   

48 UBND huyện Xuân Lộc Quản lý đất đai 
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 
Thân Lê Mỹ  Nga 24/5/1993 Nữ   

49 UBND huyện Xuân Lộc 
Quản lý dược, mỹ phẩm, y 

tế cơ sở và y tế dự phòng 
Phòng Y tế Trần Thị Lệ Thương 10/01/1995 Nữ   

50 UBND huyện Xuân Lộc 
Quản lý về lao động, việc 

làm và dạy nghề 

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội 

Nguyễn Phương  An 25/6/1988 Nữ   

51 UBND huyện Xuân Lộc Quản lý xây dựng 
Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng 
Nguyễn Ngọc Tú Quỳnh 02/9/1998 Nữ   
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STT Đơn vị Vị trí việc làm Phòng, ban Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Đối 

tượng ưu 

tiên 

52 UBND huyện Xuân Lộc 
Thanh tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo 
Thanh tra huyện Hoàng Trần Thanh Tâm 23/11/2000 Nữ   

53 UBND thành phố Biên Hòa 

Chuyên viên phụ trách quản 

lý y tế cơ sở và y tế dự 

phòng 

Phòng Y tế  Nguyễn Thị Ngọc  Thúy 26/5/1982 Nữ   

54 UBND thành phố Biên Hòa Quản lý kế hoạch và đầu tư 
Phòng Tài chính – Kế 

hoạch  
Vũ Việt  Anh 26/10/1993 Nam   

55 UBND thành phố Biên Hòa Quản lý kế hoạch và đầu tư 
Phòng Tài chính – Kế 

hoạch  
Trương Hồng Nhung  01/02/1995 Nữ   

56 UBND thành phố Biên Hòa Quản lý thương mại + Điện  Phòng Kinh tế  Nguyễn Phan Hoài An 01/02/1999 Nam   

57 UBND thành phố Biên Hòa Quản lý thương mại + Điện Phòng Kinh tế  Nguyễn Thị Cẩm  Tiên 04/10/1996 Nữ   

58 UBND thành phố Biên Hòa 
Quản lý văn hóa thông tin cơ 

sở 

Phòng Văn hóa và 

Thông tin  
Lê Phan Hiếu Anh 6/14/1999 Nam   

59 
UBND thành phố Long 

Khánh 

Chuyên viên phụ trách lĩnh 

vực kiến trúc 
Phòng Quản lý đô thị Đoàn Lâm Minh Trung 22/01/1989 Nam   

60 
UBND thành phố Long 

Khánh 

Chuyên viên phụ trách lĩnh 

vực xây dựng 
Phòng Quản lý đô thị Trần Minh Hưng 07/02/1995 Nam   

61 
UBND thành phố Long 

Khánh 

Chuyên viên theo dõi lĩnh 

vực nông nghiệp, đất đai, 

môi trường 

Văn phòng HĐND và 

UBND 
Nguyễn Trọng  Nhân 01/02/1996 Nam   

62 Văn phòng UBND tỉnh 
Chuyên viên Tổng hợp nội 

chính 

Phòng Tổng hợp - 

Nội chính 
Phạm Quang Huy 31/3/1998 Nam   
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